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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 12/2024
I.SĨ SỐ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG:
	Khối
	TSHS tháng 11
	Nữ
	HSKT
	HS học 2 buổi/ngày
	HS đăng kí bán trú

	1
	455
	199
	0
	455
	389

	2
	461
	211
	1
	461
	420

	3
	471
	220
	2
	0
	0

	4
	465
	232
	1
	0
	0

	5
	473
	224
	0
	0
	0

	Toàn trường
	2325
	1086
	4
	916
	809


II. ĐỘI NGŨ:
	Trường
	Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (không tính LC, BV, NV nấu ăn)
	Ghi chú

(ghi rõ thông tin GV tăng, giảm so với tháng trước)

	
	Tổng số
	CBQL
	GV
	TPT
	NV
	

	Đằng Hải
	75
	3
	68 
	1
	3
	Biên chế: 70
Hợp đồng: 05


                 CB quản lý: 03 


       Lao công, bảo vệ: 06 
III. BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 11
1.Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức tuần học tốt tích cực thi đua chào mừng ngày 20/11. 100% các lớp đều trang trí lọ hoa tươi, làm bưu thiếp, học sinh tích cực học tập, vui tươi phấn khởi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều lớp có các hoạt động thiết thực như hội diễn văn nghệ, làm báo tường rất đặc sắc (các lớp khối 3). 
2. Tham gia thi GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận

Tổng số có 20 đ/c GV đăng kí thi GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận. 

Kết quả: 16/20 giáo viên đạt GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp Quận. Cụ thể:

- Khối 1: Hải Hà, Luyến, Quyên

- Khối 2: Dư Trang, Phạm Trang

- Khối 3: Trịnh Trang, Xuân, Ngát

- Khối 4: Ngọc, Quỳnh Anh, Hải, Vũ Hương

- Khối 5: Chiều, Mai Phương, Khánh Linh, Châm.

3. Tổ chức kiểm tra giữa học kì I môn Toán, Tiếng Việt đối với khối 4, 5. Cập nhật kết quả đánh giá trên CSDL ngành đối với tất cả các khối lớp.
- Ngày 15/11/2024, nhà trường tổ chức kiểm tra giữa học kì I môn Toán và Tiếng Việt đối với khối 4, 5. Học sinh ngồi theo số báo danh, tổng số có 24 phòng kiểm tra. Nhà trường phân công giáo viên coi chéo, chấm chéo, dọc phách và vào điểm kịp thời. Hội đồng coi kiểm tra, chấm bài nghiêm túc, đúng quy chế. 

- Kết quả: 

	 
	Sĩ số
	Số HS KT
	Điểm trên TB
	Điểm dưới TB

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%

	 Toán học
	 
	
	
	
	
	

	Khối  4
	465

(V: 01)
	 464
	 441
	 95,0%
	23
	5,0%

	Khối  5
	475 

(V: 01)
	 474
	 448
	 94,5%
	26
	5,5%

	Tiếng Việt
	 
	
	
	
	
	

	Khối  4
	465

(V: 01)
	 464
	 456
	 98,3%
	8
	1,7%

	Khối  5
	475 

(V: 01)
	 474
	 468
	98,7%
	6
	1,3%


-GV bộ môn, GVCN các khối lớp đã hoàn thành cập nhật đánh giá học sinh giữa học kì I lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

4. Kiểm tra cập nhật thông tin học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành

GVCN tiến hành rà soát, cập nhật chính xác các thông tin của học sinh trên hệ thống http://csdl.haiphong.edu.vn. 

Tổng hợp kết quả kiểm tra tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 8/11, còn 23 trường hợp thiếu thông tin, lí do cụ thể như sau:

- 2 trường hợp học sinh thiếu thông tin xã phường theo quê quán: lớp 2A2, 3A1 do Giấy khai sinh ghi quê quán Trung Quốc, phần mềm không hiển thị xã phường theo quê quán ở Trung Quốc.

- 2 trường hợp học sinh thiếu thông tin quận huyện nơi sinh: lớp 3A1, 3A8. Lí do: Thành phố nơi sinh ở nước ngoài nên trên cơ sở dữ liệu không nhập được Quận/ huyện theo nơi sinh.

- 1 trường hợp HS thiếu thông tin số điện thoại mẹ: lớp 2A9. Lí do mẹ đã mất.

- 17 trường hợp học sinh thiếu thông tin cha, GVCN đã khai báo lí do: 1A2, 1A4, 1A5, 1A7, 1A10, 2A3, 2A5, 2A6, 3A4, 3A5, 3A6, 4A5, 4A6, 4A10, 5A1. Lí do: Giấy khai sinh không có tên cha, chỉ có thông tin mẹ ; Cha đã mất nên không có số điện thoại; HS đã chuyển đi trong hè nên hệ thống không cho cập nhật thông tin.

*Tồn tại: Một số đồng chí giáo viên chưa hoàn thành công việc đúng thời gian quy định, còn để nhắc nhở nhiều lần. 
5. Kiểm tra hồ sơ giáo viên 
* Ưu điểm: 

- Cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định lên hệ thống hồ sơ sổ sách điện tử.

- Kế hoạch bài dạy: Soạn đúng, đủ theo báo giảng và kế hoạch dạy học các môn học. Đảm bảo nội dung kiến thức, soạn theo hướng đổi mới, có tích hợp nội dung kiến thức các môn học hoặc theo chủ điểm, có lồng ghép nội dung giáo dục theo đúng kế hoạch, tiếp cận phát triển năng lực, phẩm chất cho HS. Thể hiện rõ các hoạt động của giáo viên và học sinh. Đủ các bước lên lớp. Bài soạn sạch, trình bày đẹp, khoa học.

- Sổ sinh hoạt chuyên môn: Giáo viên cập nhật tương đối đúng thời gian quy định, nội dung SHCM đã thiết thực phục vụ cho công tác chuyên môn; đảm bảo nội dung theo từng tháng. Ghi chép cẩn thận, rõ ràng.

- Sổ dự giờ: Dự đủ số tiết theo quy định; đủ thông tin; sạch đẹp; có nhận xét xếp loại và đánh giá theo quy định.

- Sổ công tác chủ nhiệm: Cập nhật đúng quy định, thông tin tương đối đầy đủ theo kế hoạch trong tháng. Chế bản khoa học đúng theo mẫu.

- Sổ báo giảng: Giáo viên cập nhật sổ đúng thời gian quy định, thực hiện lên chương trình đúng thời gian và đúng TKB. GV chế bản vi tính đúng theo mẫu và cập nhật thông tin đầy đủ .

* Tồn tại: 


Khối 1,2,3

      *Sổ Báo giảng và Kế hoạch bài dạy:

- Gv chưa đưa báo giảng và KHBD lên hồ sơ đúng quy định: Khối 3: Chuyên, Xuân.

- Kế hoạch bài dạy:

+ Điều chỉnh sau tiết dạy rất hạn chế. Phần điều chỉnh có chỗ để dấu chấm, có chỗ không để dấu chấm: Vân, Hiệu; Quyên; Hồng Ngọc K1; 

+ Còn đề phần kí của tháng trước : Thuỳ (trang 204, 49)

+ Xác định năng lực chung ở phần mục tiêu chưa đúng : Vân (trang 130) 

- Báo giảng:

+ Nội dung bài dạy không chính xác với tên môn: Hiệu (25/11; 17/11; 28/11); Ánh Tuyết (27/11) ; Phạm Thuỳ (29/10)

+ Căn chỉnh các cột trong báo giảng chưa khoa học: Thuỳ; 

+ Mục UDCNTT: Không khớp với phần chuẩn bị đồ dùng ở KHBD: Mỹ Phượng; Thuỳ Trang (Ghi hoàn toàn là Bài giảng điện tử, trang 16, 17)

+Để thừa phần kí của KT ở báo giảng: Thu K3; 

* Sổ Sinh hoạt chuyên môn

- Phần kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tuần sau chưa ghi rõ: các giáo viên tổ 1;  

- SHCM theo nghiên cứu bài học thiếu nội dung ghi lại bước 4 Vận dụng: các giáo viên tổ 3.

Khối 4,5,NK
- Sổ báo giảng: Chuẩn bị đồ dùng dạy học chưa thường xuyên hoặc chưa chuẩn bị (K5, 4); hoặc chưa cụ thể (Khánh Linh, Kiều Trang, Bùi Tuyết, Đồng Hương); hoặc chưa khớp với KHBD (Tâm, Kiều Trang). Tên bài dạy tiết GDTC tuần 9 chưa chính xác (Hải K4). Tên bài dạy ghi chưa đầy đủ (Hiển, Giang TA). Chuẩn bị đồ dùng còn chưa trọng tâm (Tú). Trình bày đôi khi chưa khoa học.

- Sổ công tác chủ nhiệm: Căn chỉnh trang chưa khoa học. Cần tách riêng nội dung họp hội đồng với nội dung họp PHHS rõ ràng (Kiều Trang). Cần chú ý thống nhất chủ đề của từng tháng (Khối 4). Chưa có nội dung và theo dõi ngày PHHS đi họp lần 1 (Thái Hằng). Không có trang bìa và phần BGH kí duyệt (Khánh Linh, Hà)

- Sổ SHCM: Cần đưa ra kết luận học tập được gì qua chuyên đề của cấp quận để vận dụng triển khai trong nhóm (Nhóm Tiếng Anh). Chưa có nội dung SHCM của ngày 16/11 (nhóm Tiếng Anh, Tú). Nội dung SHCM nghiên cứu bài học còn đưa luôn kế hoạch bài dạy của bài học đó (Khối 5, 4). Chưa có kết quả công việc tháng 10 (Hảo, Thái Hằng, Tâm, Khánh Linh). Nội dung SHCM toàn trường chưa chắt lọc, còn đưa cả báo cáo chuyên môn của nhà trường. (Đan, Huyền Linh). Phần trình kí của BGH chưa thống nhất cách trình bày, cần bỏ phần trình kí của BGH của tháng trước (NK-TC). Một số đ/c còn nộp muộn. (Hà, Đồng Hương, Hằng, Chi)

- Sổ dự giờ: Ghi chép chưa cẩn thận (Thuần, Tú)

- Kế hoạch bài học: 

+ Khối 4: Một số tiết (HĐTN, Tiếng Việt) soạn chưa cụ thể, chưa có chuẩn bị đồ dùng. Một số tiết Khoa học (Sự truyền ánh sáng) không có đồ dùng làm thí nghiệm. Một số tiết chưa thực hiện nội dung lồng ghép. Trình bày đôi khi chưa khoa học, nhảy phông chữ, sai lỗi chính tả, dãn dòng chưa đều. Đ/c Ngọc chưa nộp kế hoạch bài học tháng 11 do lỗi phần mềm không đưa lên được (đã có biên bản). Khối trưởng kí kế hoạch bài dạy cho GV chưa kịp thời.

+ Khối 5: Cần thể hiện rõ năng lực đặc thù của từng môn học. Nội dung lồng ghép cần thể hiện cụ thể rõ ràng trong hoạt động nào. Khi điều chỉnh cần ghi đúng tên môn học đã điều chỉnh. Tên môn học trong báo giảng và KHBD chưa khớp nhau. Một số tiết HĐTN (Sinh hoạt theo chủ đề) còn sơ sài. Nội dung tiết Toán gộp chưa hợp lý. Chuẩn bị đồ dung chưa đầy dủ theo nội dung kế hoạch hoặc chưa khớp với báo giảng. Trình bày chưa khoa học, căn chỉnh còn để mất chữ, còn sai lỗi chính tả.

+ NK-TC: Khối trưởng chưa kí kế hoạch cho GV kịp thời. Một vài đ/c còn nộp kế hoạch chưa đúng thời gian quy định. (Hà, Tú). Kế hoạch lớp 3 còn thiếu tuần 8, 9, 10 (Huyền). Nội dung kế hoạch một số tiết còn sơ sài, chưa có hệ thống câu hỏi gợi mở, chưa có dự kiến câu trả lời của HS, hình ảnh minh họa còn hạn chế (Tú, Tiếng Anh). Còn soạn thừa nội dung của tuần khác (Hiển). Phần Yêu cầu cần đạt chưa đúng theo công văn 2345 (Tú). Cần ghi rõ nội dung lồng ghép ở cuối phần yêu cầu cần đạt và cần thực hiện trong bài dạy. Cần thống nhất cách trình bày bố cục của một kế hoạch bài dạy. Chưa tận dụng đồ dùng là vật thật (nhóm Mĩ thuật). Trình bày chưa khoa học. sai lỗi chính tả, dãn dòng chưa đều, cần ghi rõ thời gian của tuần đó (Thuần). 

6. Kiểm tra toàn diện giáo viên:

* Ưu điểm: 

- GV cập nhật đầy đủ hồ sơ sổ sách chuyên môn lên hệ thống hồ sơ sổ sách điện tử, trình bày tương đối khoa học. Kế hoạch bài học cụ thể, rõ ràng các hoạt động của thầy và trò. 

- GV tổ chức tốt các hoạt động dạy học, hình thức linh hoạt, phát huy tốt năng lực học sinh: Ngát, Thuỳ.

- Chuẩn bị bài dạy chu đáo, dạy đúng đặc trưng bộ môn, đảm bảo kiến thức trọng tâm của bài học, vận dụng hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực vào trong giảng dạy. GV biết khai thác tính độc lập, sáng tạo của HS ở phần KTBC, chốt kĩ cho HS kiến thức của từng bài tập (đ/c Quỳnh Anh, Ngọc K4, Phương, Châm, Hương, Hải); biết vận dụng hiệu quả một số trò chơi học tập vào trong giờ học (Thảo, Chi). Khai thác nội dung bài học phát huy tốt năng lực học tập của học sinh, hệ thống câu hỏi tường minh (đ/c Ngọc, Quỳnh Anh). GV linh hoạt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, khích lệ HS phát triển kĩ năng nghe, nói (đ/c Thảo, Chi)

- HS tích cực trong học tập; được thực hành nhiều, vận dụng kiến thức chắc chắn; tự tin tham gia các hoạt động (đ/c Ngọc, Quỳnh Anh), phối hợp nhịp nhàng với GV, phát hiện và sửa sai cho HS tốt (đ/c Hương, Châm, Hải). Nền nếp học tập tốt. Tiết học hiệu quả.

 * Tồn tại: 

- GV cần rèn kĩ năng đọc cá nhân cho HS nhiều hơn (Thảo, Chi)

- GV cần xử lý tình huống triệt để hơn, cần sửa sai triệt để cho HS (đ/c Phương, Chi)

- Cần linh hoạt hơn nữa trong việc lựa chọn hình thức rèn kĩ năng nói cho HS (đ/c Thảo, Chi)

- GV cần rèn cho HS kĩ năng chia sẻ, mạnh dạn tự tin để giờ học sôi nổi hơn (đ/c Hải)

- GV cần sử dụng đồ dùng dạy học hiệu quả hơn, còn lạm dụng CNTT (đ/c Thảo). 

- GV cần phân bố thời gian cho từng hoạt động hợp lý hơn (đ/c Hương, Châm)

- GV cần quan tâm đều tới mọi đối tượng HS, cần khích lệ HS kịp thời hơn.

* Kết quả: Tổng số: 10 GV.

 Trong đó: Xếp loại Tốt: 10 đ/c (Đ/c Ngát, thuỳ K3; Đ/c Ngọc K4, Quỳnh Anh, Mai Phương, Châm, Vũ Hương, Hải, Thảo, Chi T.A)

7. Tham gia cuộc thi IOE cấp trường:

Thực hiện theo công văn chỉ đạo, nhà trường đã triển khai cuộc thi IOE tới HS khối 3, 4, 5. Các em HS đã tham gia thi các vòng loại và chuẩn bị thi cấp trường vào ngày 28/11/2024. Cụ thể số HS đủ điều kiện tham gia cấp trường như sau:


- Khối 3: 70 HS 


- Khối 4: 91 HS


- Khối 5: 61 HS


 Các đ/c GV nhóm Tiếng Anh đã tích cực ôn luyện cho HS để các em có tâm thế tốt chuẩn bị bước vào vòng thi cấp trường.
8. Tham gia thi Đấu trường VioEdu:


Nhà trường đã triển khai và động viên khích lệ HS các khối tham gia thi Đấu trường VioEdu. Tuy nhiên số lượng HS tham gia quá thấp so với tổng số HS toàn trường.

=> Đề nghị các đ/c GVCN cần tích cực động viên, khích lệ HS tham gia cuộc thi.
9. Tham dự SHCM cấp quận:


Ngày 22/11/2024 BGH, các đ/c khối trưởng và GV khối 5 đã tham dự đầy đủ đúng thành phần và nghiêm túc chuyên đề chuyên môn cấp quận “Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS lớp 5 trong môn Tiếng Việt” tại Tiểu học Nam Hải.
10. Trang thông tin điện tử.
Nộp 2 tin bài về PGD; nộp 12 bài giảng vào kho học liệu số của trường đúng thời gian quy định, nội dung đảm bảo.

Đăng tin bài trên facebook và website: 35 tin bài. Đảm bảo đủ số lượng theo quy định và nội dung bài viết đảm bảo chất lượng, công khai các hoạt động của nhà trường.
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1. Kiểm tra nề nếp các hoạt động giáo dục.
2. Ôn tập cuối học kì I.

3. Xây dựng ma trận và đề kiểm tra cuối học kì I.

4. Kiểm tra và đánh giá HS cuối HK I.
5. Kiểm tra toàn diện giáo viên
6. Kiểm tra hồ sơ GV, hồ sơ tổ chuyên môn.

7. Tổ chức hoạt động trải nghiệm (khối 2): Lăng Bác và khu trải nghiệm Erahouse.
8. Sinh hoạt chuyên môn các tổ, khối theo kế hoạch; Tham dự SHCM các cấp.

V. LỊCH CỤ THỂ:
Tuần 1: Từ ngày 2/12 đến ngày 8/12/2024. Thực hiện chương trình tuần 12.
-Kiểm tra nề nếp các hoạt động giáo dục.

-Kiểm tra hồ sơ GV, hồ sơ tổ chuyên môn.
6/12: Họp chuyên môn
Tuần 2: Từ ngày 9/12  đến ngày 15/12/2024. Thực hiện chương trình tuần 13
· Kiểm tra toàn diện 5  - 6 giáo viên
· 13/12 (14h00): Tham dự SHCM khối chuyên quận (tổ Âm nhạc)

-Tham  dự SHCM cấp Quận tại trường TH&THCS Đông Hải 2 (lớp 2).

-SHCM tổ khối: Xây dựng ma trận và đề kiểm tra cuối học kì I.
Tuần 3: Từ ngày 16/12  đến ngày 22/12/2024. Thực hiện chương trình tuần 14
· Nộp KHBD tháng 12 lên hệ thống (18/12)
· 21/12: Tổ chức hoạt động trải nghiệm (khối 2) tại Hà Nội.

Tuần 4: Từ ngày 23/12  đến ngày 29/12/2024. Thực hiện chương trình tuần 15
-Ôn tập cuối học kì I. Chuẩn bị công tác kiểm tra cuối học kì I. 
-SHCM tổ khối.
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: hồ sơ chuyên môn.

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Thuý Phương 
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